
Cuộn điện từ VACC-S18-70-K5-1-U2D
Số bộ phận: 3546816

Bảng dữ liệu

Đặc tính Giá trị

Kiểu vận hành điện
Vị trí lắp đặt bất kì

Hiển thị vị trí chuyển mạch không

Thời gian bật 100%

Lớp cách nhiệt H

Giá trị đặc trưng cuộn dây 24 V DC: 7,0 W

Dao động điện áp cho phép -15 % / +10 %

Phê duyệt bảo vệ Ex bên ngoài Liên minh Châu Âu Class I, Div. 2 (CA)
Class I, Div. 2 (US)

Chống cháy nổ Class I, Div. 2 (CA)
Class I, Div. 2 (US)

Nhiệt độ môi trường xung quanh ngoài T4A, 120°C: -25°C <= Ta <= +80°C

Lớp chống ăn mòn KBK 4 - ứng suất ăn mòn đặc biệt mạnh
Tuân thủ LABS VDMA24364 Vùng III

Mức độ bảo vệ IP65

trọng lượng sản phẩm 1700 g

Cổng nối điện Hộp đầu cuối, đầu vào cáp NPT1/2

Ghi chú vật liệu Tuân thủ RoHS

Vật liệu cuộn dây điện từ Hợp kim nhôm rèn
Gang xám
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